
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN GIAO THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC
 HUYỆN GIAO THỦY NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 5569/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Giao Thuỷ)

Số
TT Đơn vị

Số người làm việc hiện có
(tính đến ngày 01/10/2023) Số người làm việc giao năm 2023

Ghi chú
Tổng

số
Cán bộ
quản lý

Giáo
viên

Nhân
viên Tổng số Cán bộ

quản lý
Giáo
viên

Nhân
viên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Khối các trường Mầm non

1 Giao Thiện 28 3 25 0 38 3 34 1

2 Giao An 33 3 30 0 41 3 37 1

3 Giao Thanh 24 3 21 0 28 3 24 1

4 Giao Hương 20 2 18 0 23 3 19 1

5 Hồng Thuận 40 3 37 0 49 3 45 1

6 Giao Lạc 34 2 32 0 41 3 37 1

7 Giao Xuân 30 3 27 0 30 3 26 1

8 Giao Long 28 2 26 0 32 3 28 1

9 Giao Hải 27 3 24 0 32 3 28 1

10 Giao Hà 24 3 21 0 32 3 28 1

11 Bình Hòa 23 3 20 0 30 3 26 1

12 Ngô Đồng 30 3 27 0 32 3 28 1

13 Hoành Sơn 26 2 24 0 30 3 26 1

14 Giao Tiến 45 3 42 0 53 3 49 1

15 Giao Nhân 24 2 22 0 30 3 26 1

16 Giao Châu 27 3 24 0 34 3 30 1

17 Giao Yến 30 2 28 0 38 3 34 1

18 Giao Tân 26 2 24 0 30 3 26 1

19 Giao Thịnh 30 3 27 0 34 3 30 1

20 Giao Phong 27 2 25 0 32 3 28 1

21 Quất Lâm 38 3 35 0 41 3 37 1

22 Bạch Long 32 3 29 0 34 3 30 1

Tổng 646 58 588 0 764 66 676 22
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II Khối các trường Tiểu học

1 Giao Thiện 37 3 32 2 50 3 42 5

2 Giao An 27 2 23 2 35 2 30 3

3 Giao Thanh 27 2 22 3 28 2 23 3

4 Giao Hương 23 2 18 3 28 2 23 3

5 Hồng Thuận 54 4 46 4 59 3 51 5

6 Giao Lạc 40 3 35 2 50 3 42 5

7 Giao Xuân 34 2 29 3 38 2 33 3

8 Giao Long 30 2 25 3 32 2 27 3

9 Giao Hải 27 2 22 3 28 2 23 3

10 Giao Hà 36 2 32 2 35 2 30 3

11 Bình Hòa 29 2 25 2 35 2 30 3

12 Ngô Đồng 31 1 28 2 35 2 30 3

13 Hoành Sơn 30 2 26 2 35 2 30 3

14 Giao Tiến 56 3 50 3 57 3 49 5

15 Giao Nhân 32 2 28 2 37 2 32 3

16 Giao Châu 32 2 27 3 33 2 28 3

17 Giao Yến 33 3 27 3 35 2 30 3

18 Giao Tân 25 2 21 2 29 2 24 3

19 Giao Thịnh 45 3 38 4 50 3 42 5

20 Giao Phong 28 2 25 1 35 2 30 3

21 Quất Lâm 42 2 37 3 51 3 43 5

22 Bạch Long 28 2 26 0 33 2 28 3

23 Trẻ em Khuyết Tật 17 2 13 2 22 3 15 4

Tổng 763 52 655 56 870 53 735 82

III Khối các trường THCS

1 Giao Thiện 35 2 30 3 35 2 30 3

2 Giao An 32 2 28 2 33 2 28 3

3 Giao Thanh 25 2 20 3 26 2 21 3

4 Giao Hương 24 2 21 1 25 2 21 3

5 Hồng Thuận 43 1 40 2 47 2 41 3

6 Giao Lạc 28 2 24 2 35 2 30 3

7 Giao Xuân 33 2 28 3 33 2 28 3

8 Giao Long 26 1 22 3 26 2 21 3

9 Giao Hải 25 2 21 2 28 2 23 3

10 Giao Hà 31 2 27 2 33 2 28 3

11 Bình Hòa 30 2 25 3 28 2 23 3
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12 Ngô Đồng 24 2 19 3 20 2 15 3

13 Hoành Sơn 30 2 23 4 29 2 23 4

14 Giao Tiến 58 2 52 4 49 2 43 4

15 Giao Nhân 31 1 28 2 30 2 25 3

16 Giao Châu 30 2 25 3 30 2 25 3

17 Giao Yến 31 2 26 3 31 2 26 3

18 Giao Tân 31 1 27 3 30 2 25 3

19 Giao Thịnh 36 2 30 4 39 2 33 4

20 Giao Phong 27 2 23 2 30 2 25 3

21 Quất Lâm 32 2 28 2 36 2 31 3

22 Bạch Long 29 2 25 2 30 2 25 3

23 Giao Thủy 43 4 35 4 42 3 35 4

Tổng 734 44 627 62 745 47 625 73

Tổng cộng (I+II+III) 2143 154 1870 118 2379 166 2036 177

     Ghi chú:  Theo Phụ lục này, một số đơn vị số người làm việc hiện có cao hơn số người làm việc được
giao; Ủy ban nhân dân huyện tạm thời bảo lưu số chênh lệch; trong thời gian tới sẽ điều tiết, cân đối qua
việc tinh giản biên chế; nghỉ hưu; điều động, biệt phái... từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu.
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